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4. KẾT LUẬN
Ngan bố mẹ (trống NTP1VS1 x mái NTP-

2VS2) có TLNS giai đoạn ngan con, hậu bị đạt 
cao. Kết thúc 8 tuần tuổi, KL ngan trống đạt 
2.794,17g và ngan mái đạt 1.686,67g; kết thúc 
24 tuần tuổi, ngan trống đạt 4.788,67g và ngan 
mái đạt 2.485,00g. Tiêu tốn thức ăn của ngan 
trống là 29,40kg và ngan mái là 13,34kg. Tuổi 
đẻ lúc đạt 5% là 191 ngày, KL ngan mái lúc vào 
đẻ đạt 2.585,83g với KLT là 67,67g và lúc 38 
tuần tuổi KL ngan mái đạt 2.789,17g với KLT 
là 80,68g. Năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 (28 
tuần đẻ) đạt 111,64 quả, năng suất trứng/mái/
năm (40 tuần đẻ) đạt 152,78 quả; TLĐ/năm đạt 
54,56%; tỷ lệ phôi đạt 94,09%; tỷ lệ nở/tổng 
trứng ấp đạt 81,69%. So với các dòng ngan 
thuần, ngan bố mẹ lai 2 dòng NTP2VS2 có ưu 
thế lai về NST là 1,17% và TTTA/10 trứng là 
-2,37%.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên 40 lợn Ỉ (23 cái và 17 đực) trưởng thành nuôi bảo tồn tại Công 

ty TNHH lợn giống Dabaco Phú Thọ từ tháng 06/2022 đến tháng 07/2022 nhằm xác định kích thước 
các chiều đo của lợn Ỉ. Các chỉ tiêu xác định bao gồm rộng đầu, dài đầu, dài tai, dài thân, dài lưng, 
dài đuôi, cao vai và cao lưng. Kết quả cho thấy lợn Ỉ có kích thước rộng đầu và dài đầu trung bình 
là 11,33 và 24,33cm, trong đó ở lợn đực là 12,59 và 26,29cm, ở lợn cái là 10,39 và 22,70cm. Dài tai 
của lợn Ỉ trung bình là 12,71cm (lợn đực là 12,76cm, lợn cái là 12,67cm). Dài thân của lợn Ỉ đực là 
119,59cm, lợn cái là 106,26cm (trung bình 111,93cm). Dài lưng của lợn Ỉ trung bình là 80,10cm trong 
đó lợn đực là 86,62cm, lợn cái là 75,33cm. Dài đuôi trung bình của lợn Ỉ là 26,81cm (lợn đực là 
28,65cm, lợn cái là 25,46cm). Cao vai của lợn Ỉ trung bình là 56,79cm, trong đó ở lợn đực là 60,59cm, 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo đánh giá của tổ chức Nông lương 

thế giới (FAO), Việt Nam xếp thứ 16 trong 
danh sách các quốc gia có tiềm năng đa dạng 
sinh học, đồng thời là một trong 10 trung tâm 
đa dạng sinh học phong phú nhất trên thế 
giới. Đây cũng được đánh giá là cái nôi thuần 
hoá gia súc, gia cầm của loài người, trong đó 
nguồn gen vật nuôi bản địa rất phong phú 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020). Chỉ tính riêng 
nguồn gen lợn bản địa, đến nay đã xác định 
được 32 giống lợn bản địa phân bố ở khắp các 
vùng của cả nước (Ishihara và ctv, 2020). Các 
giống lợn bản địa tuy có năng suất thấp và tỷ 
lệ nạc không cao nhưng lại có rất nhiều đặc 
tính quan trọng như khả năng thích ứng tốt 
với điều kiện khí hậu của Việt Nam, chống 
chịu bệnh tật tốt, chịu được kham khổ và điều 
kiện chăn nuôi thấp, tận dụng được thức ăn 
nghèo chất dinh dưỡng. Thịt lợn bản địa thơm 
ngon, phù hợp với thị hiếu của người tiêu 
dùng trong nước (Ngô Thị Kim Cúc, 2020). 
Kích thước nhỏ cũng là một lợi thế của các 
giống lợn nội ở Việt Nam, thích hợp cho xu 
hướng vật nuôi làm thú cảnh, đồng thời là 
nguồn nguyên liệu để nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực ghép tạng do có kích thước và 
đặc điểm sinh lý tương thích với các cơ quan 
trên cơ thể người (Ishihara và ctv, 2022).

Mặc dù được đánh giá là nguồn đa dạng 
di truyền phong phú, tuy nhiên một số giống 
lợn nội hiện nay đã bị tuyệt chủng, số lượng 
cá thể của nhiều giống lợn nội giảm đi nhanh 
chóng, nguy cơ xói mòn đa dạng nguồn gen 
là rất lớn (Nguyen Van Ba và ctv, 2020). Trong 
số các giống lợn nội, lợn Ỉ thuộc danh sách 
các giống vật nuôi có nguy cơ tuyệt chủng và 
được đưa vào danh mục nguồn gen vật nuôi 
quý hiếm cần được bảo tồn. Trước nguy cơ 
mất nguồn gen vật nuôi quý hiếm, từ năm 
1991, Viện Chăn nuôi đã bắt đầu tiến hành 
dự án bảo tồn giống lợn Ỉ. Tuy nhiên, do đặc 
điểm của lợn là sinh trưởng chậm, tỷ lệ mỡ 
cao, năng suất sinh sản thấp so với các giống 
lợn nhập ngoại nên khi nguồn kinh phí của 
dự án bảo tồn không còn nữa, lợn Ỉ dần bị 
thay thế bởi các giống lợn khác có năng suất 
và hiệu quả kinh tế cao hơn (Chu Minh Khôi, 
2019). Quần thể lợn Ỉ hiện nay đã suy giảm 
nhanh chóng, chỉ còn lại một số ít cá thể hiện 
đang được nuôi bảo tồn tại Công ty TNHH 
lợn giống DABACO Phú Thọ. Do quá trình 

ở lợn cái là 54,00cm. Cao lưng ở lợn Ỉ đực là 58,24cm, ở lợn cái là 54,30cm; trung bình là 55,98cm. 
Lợn Ỉ đực có kích thước rộng đầu, dài đầu, dài thân, dài lưng, dài đuôi, cao vai và cao lưng đều lớn 
hơn lợn Ỉ cái (P<0,05) ngoại trừ dài tai ở lợn đực và cái là tương đương nhau (P>0,05).

Từ khóa: Lợn bản địa, Việt Nam, bảo tồn, kích thước cơ thể.
ABSTRACT

Body dimensions of I pigs under conservation conditions at Dabaco Pig farm  
in Phu Tho province

The study was conducted on 40 I adults pigs (23 females and 17 males) to measure dimensions 
of “I” pigs in conservation conditions at Phu Tho Dabaco Breeding farm from June 2022 to July 
2022. The measured parameters were head length (HL), head width (HW), ear length (EL), body 
length (BL), length from ear to tail ETL, tail length (TL), height at wither (HWT) and height at loin 
(HLN). The results showed that HL and HW of I pigs were 11.33 and 24.33cm, respectively. The 
HL and HW of boars were greater than those of sows. The mean of EL in I pigs was 12.71cm (12.76 
cm at boars and 12.67cm at sows). ETL of I boars and sows were 119.59 and 106.26cm, respectively 
(111.93cm for both genders). BL of I pigs was 80.10cm (86.62 and 75.33cm for male and female 
respectively). TL of I pigs was 26.81cm, in which the TL of males (28.65cm) was greater than that 
in females (25.46 cm). HWT of I pigs was 56.79cm (60.59 and 54.00 cm for males and females 
respectively). HLN of I males and females were 58.24 and 54.30cm, respectively (55.98cm for both 
genders). All studied parameters of males were higher than those of females (P<0.05), except for 
ear length (P>0.05).

Keywords: Native pigs, Vietnam, conservation, body sizes.
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bảo tồn được thực hiện tại nhiều địa điểm, trải 
qua quá trình lai tạo phức tạp nên nhiều cá thể 
lợn Ỉ hiện nay chưa được đánh giá kiểu hình 
và mức độ thuần chủng. Nhằm phục vụ cho 
công tác bảo tồn và phục tráng giống lợn Ỉ, xác 
định kích thước các chiều đo của các cá thể lợn Ỉ 
trong điều kiện nuôi bảo tồn tại công ty TNHH 
lợn giống DABACO Phú Thọ là cần thiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Nghiên cứu được thực hiện trên 40 lợn Ỉ 

(23 cái và 17 đực) trưởng thành nuôi tại Công 
ty TNHH lợn giống Dabaco Phú Thọ, từ tháng 
6/2022 đến tháng 7/2022.
2.2. Phương pháp

Kích thước một số chiều đo (cm) của lợn 
Ỉ được xác định theo phương pháp của Ritchil 
và ctv (2014): lợn đứng yên ở tư thế thoải mái, 
sử dụng thước gậy hoặc thước dây để đo trực 
tiếp các chiều. Phương pháp xác định các 

chiều đo lợn Ỉ bảo tồn được mô tả chi tiết với 
đơn vị tính là cm:

Rộng đầu: Khoảng cách giữa hai xương mắt;
Dài đầu: Từ mặt mõm, gương mũi đến 

đỉnh xương chẩm;
Dài tai: Giữa đỉnh chóp tai và gốc tai;
Dài thân: Giữa hai gốc tai đến gốc đuôi;
Dài lưng: Từ khớp vai đến u ngồi;
Dài đuôi: Từ gốc đuôi đến đỉnh chóp đuôi;
Cao vai: Từ khớp vai đến mặt đất; 
Cao lưng: Từ lưng đến mặt đất. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kích thước các chiều đo của lợn Ỉ
Kích thước một số chiều đo của lợn Ỉ nuôi 

bảo tồn được trình bày ở bảng 1. Hình ảnh 
lợn đực và lợn cái Ỉ nuôi bảo tồn tại Công ty 
TNHH lợn giống Dabaco Phú Thọ được trình 
bày ở hình 1a và 1b.

Hình 1a. Lợn đực Ỉ Hình 1b. Lợn cái Ỉ

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, lợn Ỉ có chiều 
dài thân trung bình là 111,93cm. Chiều dài 
thân của lợn Ỉ nuôi bảo tồn này dài hơn so 
với kết quả nghiên cứu trên lợn Ỉ của Bùi Anh 
Tuấn (2020). Sự sai khác này có thể do dung 
lượng mẫu giữa hai nghiên cứu này là khác 
nhau. So sánh với một số giống lợn nội khác 
cho thấy Lợn Ỉ có chiều dài thân dài hơn so 
với lợn Hung (57,92cm), lợn Mẹo (59,70cm) 
(Nguyễn Văn Trung, 2022); lợn Móng Cái 
(92,41cm), lợn Mường Khương (93,94cm), 
Lợn Hạ Lang (87,12cm), lợn Hương (86,73cm), 

lợn Mường Lay (82,71cm) (Bùi Anh Tuấn, 
2020). Tuy nhiên, lợn Ỉ lại có chiều dài thân 
ngắn hơn so với lợn Rừng Tây Nguyên (con 
đực 142,80cm, con cái 126,30cm) (Nguyễn Thị 
Phương Mai, 2017). So sánh với giống lợn bản 
địa ở một số nước khác cũng cho thấy lợn Ỉ 
có chiều dài thân dài hơn giống lợn bản địa 
(98,60cm) ở Bangladesh (Ritchil và ctv, 2014), 
lợn bản địa (75-105cm) ở Lào (Keonouchanh 
và ctv, 2011) và lợn bản địa (71,80-91,20cm) ở 
Ấn Độ (Kalita và ctv, 2018).
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Dài lưng của Ỉ trung bình đạt 80,13cm 
(Bảng 1), dài hơn so với lợn bản địa (36,6cm) 
ở Nigeria (Adeola và ctv, 2013) và lợn bản địa 
(38,17cm) ở Nam Phi (Kutwana và ctv, 2015).
Bảng 1. Kích thước chiều đo (cm) lợn Ỉ (n=40)

Chỉ tiêu Mean±SD Min Max
Rộng đầu 11,33±2,54 7,50 23,00
Dài đầu 24,23±3,65 18,00 33,00
Dài tai 12,71±1,89 9,50 17,50
Dài thân 111,93±18,18 73,00 139,00
Dài lưng 80,13±12,43 45,00 103,00
Dài đuôi 26,81±3,68 20,00 37,00
Cao vai 56,79±7,21 43,00 68,00
Cao lưng 55,98±6,12 43,00 66,00

Dài đầu của lợn Ỉ là 24,23cm (Bảng 1) thấp 
hơn so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn 
Trung (2022) trên lợn Hung (29,21cm) và lợn 
Mẹo (28,15cm). So sánh với một số giống bản 
địa ở nước ngoài, lợn Ỉ có đầu ngắn hơn lợn bản 
địa (28,50cm) ở Bangldesh (Ritchil và ctv, 2014), 
nhưng dài hơn so với các giống lợn bản địa 
(15,25cm) ở Nam Phi (Kutwana và ctv, 2015) và 
lợn bản địa (16,30cm) ở Nigeria (Adeola và ctv, 
2013). Rộng đầu ở lợn Ỉ trung bình đạt 11,33cm, 
rộng hơn so với đầu của lợn Hung (9,83cm), lợn 
Mẹo (10,40cm) trong nghiên cứu của Nguyễn 
Văn Trung (2022) và lợn bản địa (10,3cm) ở 
Nigeria (Adeola và ctv, 2013), tuy nhiên lại 
hẹp hơn so với đầu của lợn bản địa (19,00cm) 
ở Bangladesh (Ritchil và ctv, 2014). Như vậy, so 
với các giống lợn nội như lợn Hung và lợn Mẹo, 
lợn Ỉ có đầu ngắn nhưng to hơn.

Dài tai của lợn Ỉ là 12,71cm (Bảng 1). Tai 
của lợn Ỉ là dài hơn so với lợn Hung (10,69cm) 
và lợn Mẹo (10,37cm) trong nghiên cứu của 
Nguyễn Văn Trung (2022), lợn Rừng Tây 
Nguyên đực (11,50cm) và cái (11,20cm) trong 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Mai 
(2017). Lợn Ỉ cũng có tai dài hơn so với lợn 
bản địa (10,20cm) ở Bangladesh (Ritchil và 
ctv, 2014), lợn bản địa (8,42cm) ở Nam phi 
(Kutwana và ctv, 2015), nhưng ngắn hơn so 
với lợn bản địa (12,95cm) ở Nigeria (Adeola 
và ctv, 2013), lợn bản địa (19,60cm) ở Liberia 
(Karnuah và ctv, 2018) và lợn bản địa (17,60-
19,20cm) ở Ấn Độ (Kalita và ctv, 2018).

Chiều dài đuôi lợn Ỉ trung bình là 26,81cm, 
tương đương với chiều dài đuôi của lợn 
Mẹo (26,25cm), nhưng ngắn hơn so với đuôi 
(28,52cm) ở lợn Hung (Nguyễn Văn Trung, 
2022). Đuôi lợn Ỉ dài hơn lợn đực (25,80cm) 
và cái rừng (19,20cm) ở Tây Nguyên (Nguyễn 
Thị Phương Mai, 2017). Chiều dài đuôi của lợn 
Ỉ trong nghiên cứu này dài hơn đuôi của lợn 
bản địa (12,00cm) ở Nigeria (Adeola và ctv, 
2013), lợn bản địa cái (20,29) và đực (17,70cm) 
ở Bhutan (Nidup và ctv, 2011), lợn bản địa 
(24,00-26,20cm) ở Ấn Độ (Kalita và ctv, 2018), 
lợn bản địa (26,30cm) ở Liberia (Karnuah và 
ctv, 2018) nhưng ngắn hơn đuôi của lợn bản 
địa (29,50cm) ở Bangladesh (Ritchil và ctv, 
2014).

Cao vai của lợn Ỉ cao hơn so với cao lưng 
(Bảng 1), thể hiện đặc điểm ngoại hình của 
giống lợn Ỉ là lưng võng (Hình 1a và 1b). So 
sánh với kết quả khảo sát trên các giống lợn 
nội lúc 8 tháng tuổi thấy rằng lợn Ỉ trong 
nghiên cứu này có cao vai cao hơn so với lợn Ỉ, 
lợn Móng Cái, lợn Hương, Lợn Hạ Lang, lợn 
Mường Khương và lợn Mường Lay (Bùi Anh 
Tuấn, 2020). Lợn Ỉ cũng có cao vai và cao lưng 
lớn hơn so với lợn Hung và lợn Mẹo (Nguyễn 
Văn Trung, 2022). Tuy nhiên kết quả này 
là thấp hơn so với công bố của Nguyễn Thị 
Phương Mai (2017) trên lợn đực (72,80) và lợn 
cái rừng (71,10cm) và lợn nhà (71,40cm) ở Tây 
Nguyên (Nguyễn Thị Phương Mai, 2017). Lợn 
Ỉ có lưng cao hơn so với lợn bản địa (26,10cm) 
ở Nigeria (Adeola và ctv, 2013), nhưng lại 
thấp hơn lợn bản địa (63,00cm) ở Bangladesh 
(Ritchil và ctv, 2014) và các giống lợn Moo 
Lat, Moo Hmong ở Lào (Keonouchanh và ctv, 
2011).

Kết quả về kích thước các chiều đo của 
lợn Ỉ nuôi bảo tồn trong nghiên cứu này thể 
hiện thể vóc chiều dài và chiều cao tương đối 
lớn so với các giống lợn bản địa khác như 
lợn Hung, Mẹo, Móng Cái, Hạ Lang, Mường 
Khương, Mường Lay, Hương nhưng lại ngắn 
và thấp hơn so với lợn rừng và lợn nhà. So với 
các giống lợn bản địa ở nước ngoài, lợn Ỉ có 
tầm vóc trung bình.
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3.2. Ảnh hưởng của tính biệt đến các chiều 
đo của lợn Ỉ

Ảnh hưởng của tính biệt đến các chiều đo 
và các chiều đo theo tính biệt (đực và cái) được 
thể hiện chi tiết tương ứng ở bảng 2 và 3. Kết 
quả trình bày ở bảng 3 cho thấy, tính biệt ảnh 
hưởng đến các chiều đo của lợn Ỉ trong nghiên 
cứu này (P<0,05), ngoại trừ dài tai (P>0,05).

Bảng 2. Kích thước chiều đo theo tính biệt 

Chỉ tiêu Tính biệt R2

Rộng đầu 0,0053 18,74
Dài đầu 0,0012 24,39
Dài tai 0,8832 0,06
Dài thân 0,0199 13,47
Dài lưng 0,0032 20,68
Dài đuôi 0,0052 18,82
Cao vai 0,0031 20,76
Cao lưng 0,0429 10,36

Rộng đầu của lợn Ỉ đực rộng hơn so với 
lợn cái Ỉ (Bảng 3). Dài đầu của lợn Ỉ đực cũng 
cao hơn so với lợn nái Ỉ (P<0,01). Kết quả này 
có cùng xu hướng với kích thước đo được trên 
lợn Hung với lợn đực có đầu rộng hơn lợn 
cái. Tuy nhiên, kết quả trên lợn Mẹo lại ngược 
lại, lợn cái Mẹo có đầu rộng hơn lợn đực. Kết 
quả về dài đầu của lợn Mẹo cũng ngược lại so 

với lợn Ỉ, lợn cái Mẹo có đầu dài hơn lợn đực 
(Nguyễn Văn Trung, 2022). Đối với lợn bản 
địa Bangladesh, tính biệt không ảnh hưởng 
đến kích thước dài đầu và rộng đầu (Ritchil 
và ctv, 2014).

Dài thân của lợn đực Ỉ đạt 119,59cm; dài 
hơn 13,33cm so với lợn nái Ỉ (Bảng 3). Tương 
tự, lợn Ỉ đực cũng có dài lưng dài hơn so với 
lợn cái Ỉ (P<0,01). Kết quả này có cùng xu 
hướng với công bố của Nguyễn Thị Phương 
Mai (2017) cho rằng lợn đực rừng Tây Nguyên 
có dài thân dài hơn so với lợn cái. Nghiên cứu 
trên lợn bản địa Ấn Độ cũng cho thấy lợn đực 
có dài thân dài hơn lợn cái 19,40cm (Kalita và 
ctv, 2018). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên 
lợn Mẹo lại có xu hướng ngược lại khi lợn cái 
Mẹo có dài thân dài hơn 8cm so với lợn đực. 
Đối với lợn Hung, không có sự sai khác về 
dài đầu giữa lợn đực và lợn cái (Nguyễn Văn 
Trung, 2022).

Đuôi của lợn Ỉ đực cũng dài hơn so với 
đuôi của lợn Ỉ cái (P<0,01). Kết quả này tương 
đồng với các nghiên cứu trên lợn Hung của Bùi 
Anh Tuấn (2020) và trên lợn rừng Tây Nguyên 
của Nguyễn Thị Phương Mai (2017). Lợn đực 
có đuôi dài hơn lợn cái bản địa Bhutan và Ấn 
Độ (Nidup và ctv, 2011; Kalita và ctv, 2018).

Bảng 3. Kích thước các chiều đo (cm) của lợn Ỉ theo tính biệt

 Chỉ tiêu
Cái (n=23) Đực (n=17)

Mean±SD Min Max Mean±SD Min Max
Rộng đầu 10,39b±1,43 8,00 13,00 12,59a±3,16 7,50 23,00
Dài đầu 22,70b±2,75 18,00 29,00 26,29a±3,75 20,00 33,00
Dài tai 12,67±1,79 9,50 16,00 12,76±2,09 10,00 17,50
Dài thân 106,26b±18,19 73,00 131,00 119,59a±15,58 82,00 139,00
Dài lưng 75,33b±11,76 45,00 91,00 86,62a±10,42 62,00 103,00
Dài đuôi 25,46b±2,83 20,00 30,00 28,65a±3,98 20,00 37,00
Cao vai 54,00b±6,80 43,00 64,00 60,56a±6,06 43,00 68,00
Cao lưng 54,30b±6,20 43,00 66,00 58,24a±5,37 44,00 66,00

Các số trung bình trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Kết quả ở bảng 3 cho thấy lợn đực Ỉ có 
cao vai và cao lưng đều cao hơn so với lợn cái 
Ỉ (P<0,01 và P<0,05). Trong khi kích thước cao 
vai và cao lưng của lợn Ỉ cái gần như tương 
đương nhau thì ở lợn đực, cao vai cao hơn 
cao lưng 2,32cm. Điều này có thể suy ra lợn 

đực Ỉ có ngoại hình lưng võng hơn so với lợn 
cái. Kết quả tương tự trên lợn Hung cũng cho 
thấy lợn đực có cao vai và cao lưng cao hơn 
so với lợn cái (Nguyễn Văn Trung, 2022). Tuy 
nhiên, nghiên cứu trên lợn Mẹo và lợn rừng 
Tây Nguyên lại cho thấy kết quả về cao vai là 
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như nhau ở lợn đực và lợn cái (Nguyễn Thị 
Phương Mai, 2017; Nguyễn Văn Trung, 2022).

4. KẾT LUẬN
Kích thước các chiều đo của lợn Ỉ trong 

nghiên cứu này cho thấy các chỉ tiêu rộng đầu, 
dài đầu, dài thân, dài lưng, dài đuôi, cao vai và 
cao đuôi của lợn Ỉ đực đều cao hơn lợn cái. Riêng 
chỉ tiêu dài tai ở lơn Ỉ đực và cái là như nhau.
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